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	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1. 
	Chi nhánh Trường Chinh - Công ty TNHH Toyota An Sương 

	113 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ1
	Anh Thiện  
	Phó phòng DV

	2. 
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Miền đông
	2450 Quốc Lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ1
	Anh Thành Đạt 
	NV thống kê XN 

	3. 
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc Nhà máy Ô tô Củ Chi
	Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	06
02
	17C1-CNÔ1

17C1-CNÔ11
	Anh Hữu Toàn 
	Phòng nhân sự 

	4. 
	Công ty Cổ phần TM Mê Kông Xanh

	15 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ1
	Anh Ngọc Trãi 
	Cố vấn dịch vụ 

	5. 
	Chi nhánh Bình Tân - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  
	75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ1
	Anh Dương 
	Giám đốc

	6. 
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc 
	36 Kinh Vương, Phường An Lạc, Quận 6, TP.HCM 
	04
	17C1-CNÔ1
	Anh Hữu Toàn
	Giám đốc

	7. 
	Công ty TNHH TMDV Sửa chữa  Ô tô Lộc Phát Tài
	40A, Đường 53, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
	05

05
	17C1-CNÔ1

17C1-CNÔ5
	Chị Trinh
	Giám đốc

	8. 
	Công ty Cổ phần Vận tải Bia Sài Gòn

	8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ1
	Anh Duy Hạnh
	 Phó Tổng Giám Đốc 

	9. 
	Công ty TNHH Auto Max
	31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	01

02
	17C1-CNÔ1

17C1-CNÔ14
	Anh Minh Tiến 
	Phó Tổng Giám Đốc 

	10. 
	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Đức Tín
	339 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ1
	Anh Thanh Tùng 
	Quản lý xưởng 

	11. 
	Công ty TNHH TM VT & Du lịch Gia đình Việt
	20 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	11


	17C1-CNÔ1
	Anh Nam
	Giám đốc

	12. 
	Cty TNHH TMDV Ô tô Hoàng Phát
	73/4 TA13, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	03

07

02
	17C1-CNÔ1

17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ4
	Anh Thi
	Giám đốc

	13. 
	Hợp tác xã Ô tô vận tải dịch vụ và Du lịch Tân Bình
	371/1/14 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ2
	Anh Văn Long 
	Quản lý

	14. 
	Công ty TNHH TM - DV Ô tô Đại Hưng Thành
	83 Đường 12, KP3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ2
	Anh Trinh 
	Phòng nhân sự

	15. 
	Công ty cổ phần TMDV ô tô Lâm Phúc Minh (An Xa Auto)

	58 Tân Thới Nhất, Phường 14, Quận 12, TP.HCM
	06
	17C1-CNÔ2
	Anh Phúc 
	Giám đốc

	16. 
	Chi nhánh An Sương Cty CP Ô tô Trường Hải
	2921 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ2
	Anh Tùng 
	Giám đốc

	17. 
	Công ty CP Ô tô An Thái 
	404 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ2
	Anh Trường 
	Giám đốc

	18. 
	Chi nhánh TP.HCM Công ty Isuzu Tấn Phát 

	916 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	02
01
	17C1-CNÔ4
17C1-CNÔ6
	Anh Đặng 
	Giám đốc

	19. 
	Ô tô Việt 
	296 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ2
	Anh Kịn 
	Quản lý

	20. 
	Gara Bình An 
	936 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ2
	Anh Đức 
	Giám đốc

	21. 
	Công ty TNHH Bá Thành

	462 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	19
	17C1-CNÔ2
	Anh Thành 
	Giám đốc

	22. 
	Gara Ô tô Hai Tấn
	133/2, Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	01
02
	17C1-CNÔ11
17C1-CNÔ2
	Anh Phong 
	Quản đốc

	23. 
	Đức Phát Auto
	157 Trương Vĩnh Ký, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	03

03

03
	17C1-CNÔ7
17C1-CNÔ2

17C1-CNÔ1
	Anh Tâm 
	Giám đốc

	24. 
	Công ty Ford Gia Định
	440 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
	05
01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ13
	Anh Võ
	Giám đốc

	25. 
	Công ty Ô tô Hyundai Trường Chinh
	04A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	05
01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ2
	Anh Quân  
	Giám đốc

	26. 
	CN TCT CK GTVT Sài Gòn TNHH MTV  - XNDV Ô tô Isuzu An Lạc

	Số 708 Kinh Dương Vương Phường 13, Quận 6, TP.HCM
	03

01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ9
	Anh Điệp
	Giám đốc

	27. 
	Công ty TNHH TMDV Ô tô Quân Nguyên
	50A Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh                                                                                                                                  
	02

01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ5
	Anh Thanh Quân 
	Giám đốc

	28. 
	Công ty TNHH Du lịch Tuấn Phong

	87/2 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ3
	Chị Nhã
	Giám đốc

	29. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Tân Phú
	4/25 QL 1A, Ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh         
	03
	17C1-CNÔ3
	Anh Đức Thành 
	Giám đốc

	30. 
	Công ty Ô tô Isuzu Vân Nam (KCN Tân Bình)
	111/2, Đường số 18, KP2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM 
	06

01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ7
	Anh Hiển 
	Giám đốc

	31. 
	Gara Tân Thuận
	362/18, Tỉnh lộ 19, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh           
	01
	17C1-CNÔ3
	Anh Một
	Giám đốc

	32. 
	Công ty Ô tô Hyundai Gia Định
	Số 162, Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh     
	06

01
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ14
	Anh Được 
	Giám đốc

	33. 
	Công ty Ô tô Nissan Sài Gòn
	Số 816 Sư Vạn Hạnh, Phương 12, Quận 10, TP.HCM
	03

03
	17C1-CNÔ3

17C1-CNÔ6
	Anh Chính 
	Giám đốc

	34. 
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt 
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02

01
	17C1-CNÔ4

17C1-CNÔ5
	Anh Phong
	TP Cố vấn DV

	35. 
	Công ty TNHH Một thành viên Khoatopcare
	236-238 Nguyễn Hoàng, Khu An Phú, An Khánh, Quận 2, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ4
	Anh Khoa 
	Giám đốc

	36. 
	Công ty TNHH MTV TM DV KT TH Forklift  
	557/57/23 Hương Lộ 3, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ4
	Anh Hiệp 
	Giám đốc

	37. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	827A-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Thanh Quang  
	Cố vấn DV 

	38. 
	Honda Ô tô Cộng Hoà
	18A Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03

01

02

01
	17C1-CNÔ4

17C1-CNÔ6

17C1-CNÔ7

16CĐ-Ô2
	Anh Trường Giang 
	Phòng Nhân sự 

	39. 
	Công ty TNHH Ô tô Gia Hưng Phát
	115/52/23 Phạm Hữu Lầu, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Triết 
	Giám đốc

	40. 
	Công ty TNHH Garage Automex
	76 Tân Hóa, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	03
	17C1-CNÔ4
	Anh Hớn 
	Giám đốc

	41. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Autos Only
	276 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 1, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Hoài Tân 
	Trưởng phòng NS 

	42. 
	Sài Gòn Automax Tây Sài Gòn
	56A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ4
	Chị Mến
	Trưởng phòng 

	43. 
	Công ty Cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
	333 Điện Biện Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ4
	Anh Khắc Minh 
	Quản lý

	44. 
	Max Auto
	192 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
	05
	17C1-CNÔ4
	Anh Phú 
	Giám đốc

	45. 
	Công ty Ô tô Cơ khí Minh Đức
	328 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ4
	Anh Văn Thông 
	Giám đốc

	46. 
	Công ty TNHH Ôtô Minh Nguyệt
	241 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Lý Sang
	Cố vấn KT

	47. 
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 QL22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Văn Chu 
	GIÁM ĐỐC dịch  vụ

	48. 
	Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô
	701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01

01
	17C1-CNÔ4

17C1-CNÔ2
	Anh Minh Tiến 
	Giám đốc

	49. 
	Garege Thanh Nhân
	Lô số 3, Đường số 34, Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B. Q.Bình Tân, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ4
	Anh Thanh Nhân
	Chủ Garage

	50. 
	Garage Sáu Thanh
	31 Đường CN6, Phường 6, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05

01
	17C1-CNÔ5

17C1-CNÔ1
	Anh Thanh
	Chủ Garage

	51. 
	Công ty CP TMDV sửa chữa  Ô tô Phúc Lộc
	2 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	03

02
	17C1-CNÔ5

17C1-CNÔ12
	Anh Hiển
	Giám đốc

	52. 
	Công ty TNHH TM DV Phương Bảo Minh
	375-377 Tây Thạnh, Phường 15, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ5
	Anh Chánh 
	Cố vấn dịch vụ

	53. 
	Công ty cổ  phần DV Ford Sài Gòn
	72 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

	04
	17C1-CNÔ5
	Anh Văn Đạt 
	Giám đốc

	54. 
	Công ty CP Cơ khí xây dựng Giao thông  - XN Ô tô khách
	Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ5
	Anh Hùng Phong 
	Tổ trưởng Kỹ thuật

	55. 
	Công ty Mê Kông Xanh
	2a Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ5
	Chị Lan 
	Giám đốc

	56. 
	Gara Vĩnh Hậu
	10/1B Ấp Tân Định, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM 

	03
	17C1-CNÔ5
	Anh Quang Đông
	Chủ Gara 

	57. 
	SRC Performance 
	2/139 Lê Thị Hà, Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ5
	Anh Hà Duy 
	CEO 

	58. 
	Western Ford Sài Gòn
	530 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ5
	Anh Thủy 
	Quản lý

	59. 
	Chi nhánh Gò Vấp Công ty Toyota Đông Sài Gòn
	18 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ5
	Anh Đắc Tân 
	Trưởng phòng HC 

	60. 
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Nam Sài Gòn
	164 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ6
	Anh Hiếu 
	Giám đốc

	61. 
	Garage Sửa chữa Ô tô Ngoan 
	01-03 Đường số 22, Phường 22, Quận 10, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ6
	Anh Văn Ngoan
	Chủ Garage 

	62. 
	Xưởng Sửa chữa Ô tô Thành Công
	59 Nguyễn Văn Quý, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ6
	Anh Ngọc Hùng 
	Giám đốc

	63. 
	Công ty TNHH Daehan Motors
	Lô D2, D3, D4, D5 Đường số 8, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
	03
	17C1-CNÔ6
	
	Giám đốc

	64. 
	Thế giới nhớt Service Center 
	628 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ6
	Anh Lợi 
	Quản đốc

	65. 
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ6
	Anh Hữu Thọ
	Quản đốc xưởng

	66. 
	Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa  Ô tô Tiến Thành
	Số 1 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	17C1-CNÔ6
	Anh Thọ
	Giám đốc

	67. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT Tại TP.HCM
	1454 Quốc lộ 1A, Tân Thới An, Quận 12, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ6
	Anh Hới
	Phòng Kỹ thuật 

	68. 
	Công ty CP xe khách & Dịch vụ Miền tây (Nissan Miền tây)
	Số 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
	08
	17C1-CNÔ6
	Anh Sơn
	Quản đốc


	69. 
	Kia Thảo Điền
	Số 3 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ7
	Chị Tuyền 
	PGĐ dịch vụ 

	70. 
	Công ty TNHH TM DV & VC Hoà Thuận (Gara Hòa Thuận)
	06 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện  Nhà Bè
	02
	17C1-CNÔ7
	Anh Minh Nguyên 
	Chủ Gara 

	71. 
	Bull Garage
	2/54A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ7
	Anh Đức Trọng  
	Trưởng nhóm

	72. 
	Công ty Cổ phần Vinfast Chevrolet An Thái
	464 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM 
	01
	17C1-CNÔ7
	Anh An
	KTV tổng quát 

	73. 
	Garage Minh Thuận
	66/1B Quốc lộ 22 Hóc Môn, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ7
	Anh Minh Thuận
	Chủ Gara

	74. 
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi sao
	510 QL13, KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức 
	04
	17C1-CNÔ7
	Anh Văn Dũng 
	Giám đốc

	75. 
	Công ty Cổ phần Vân Nam
	794 ĐL Bình Dương, KP.Đông, P.Vĩnh Phúc, Thuận An, Bình Dương
	05
	17C1-CNÔ7
	Anh Minh Tuấn 
	Phó Giám đốc

	76. 
	Công ty TNHH SX TM DV Kiến Quang (Gara Trường nghề Số 7)
	51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ7
	Anh Đa
	Giám đốc

	77. 
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ7
	Anh Thọ 
	Quản đốc

	78. 
	Công ty Cổ phần Hợp tác và đầu tư Thái Hưng
	Nhà A khu chức năng số 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ7
	Anh Phục
	Phó Giám đốc

	79. 
	Trần Gia Auto
	651 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một
	03
	17C1-CNÔ7
	Anh Sơn 
	Quản đốc

	80. 
	Công ty TNHH SX TMDV Lập Đức
	Số 746A, Quốc Lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ7
	Anh An
	Giám đốc

	81. 
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú 
	Số 2, Đường 2D, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ8
	Anh Quang Minh
	Giám đốc

	82. 
	Garage Duy An
	35/1M Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ8
	Anh Bá Tước 
	Chủ Garage

	83. 
	Công ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô
	61A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ8
	Anh Viết Quang 
	Giám đốc

	84. 
	Công ty Cổ phần vận tải TM - XD - CN Đức Long
	Lô C3-1 Khu Công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
	07
	17C1-CNÔ8
	Anh Quốc Cường 
	Trưởng phòng TK

	85. 
	Công ty Cổ phần Au Too World
	107 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ8
	Anh Bình Dương
	Giám đốc

	86. 
	Công ty TNHH MTV TM DV Vận tải Ô tô Đặng Văn Phát
	Hẻm 340, Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM
	07
	17C1-CNÔ8
	Anh Thơm 
	Quản lý 

	87. 
	Garage Ô tô Vũ Tú
	Số 599B, Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ8
	Anh Tú 
	Quản đốc 

	88. 
	Cơ sở sửa chữa Điện - Điện lạnh - Ô tô Đoàn Thái
	Số 1729, Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ8
	Anh Thái 
	Quản đốc 

	89. 
	Công ty TNHH Phát triển TM DV Xây lắp Hoàng Minh
	20/4 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ9
	Anh Thành Sang 
	Cố vấn DV

	90. 
	Công ty TNHH Một thành viên Toyota Phú Mỹ Hưng 
	806 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ9
	Anh Trường Giang 
	Tổ trưởng KT máy 

	91. 
	DNTN Ô tô Trọng Hải
	73/1 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ9
	Anh Trọng Hải 
	Giám đốc

	92. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Ô tô Gia Bảo 
	265 Nguyễn Văn Đậu, Phường Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ8
	Chị Nguyên Trang 
	Giám đốc

	93. 
	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Trứ 
	45 Nguyễn Hoàng Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ9
	Anh Trứ 
	Phó Giám đốc

	94. 
	Công ty TNHH Đầu tư TM Ô tô Trung Thành 
	112 Đường 24B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ9
	Anh Trung 
	Giám đốc

	95. 
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 1)
	142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ9
	Anh Thanh Tú 
	Quản đốc 

	96. 
	Công ty TNHH TM-DV XNK ĐT Phát triển Ánh Dương 
	2A2B Hoàng Kim Giao, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ9
	Anh Nghiêm 
	Phó Giám đốc

	97. 
	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Minh Trí
	508 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
	03
	17C1-CNÔ9
	Anh Thanh Duy 
	Giám sát cố vấn dịch vụ 

	98. 
	Công ty TNHH TM DV Quang Hải Auto 
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ9
	Anh Được  
	Quản lý 

	99. 
	Công ty TNHH Trans M.L 
	KDC Vĩnh Lộc, Đường số 1, Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ9
	Anh Văn Minh 
	Giám đốc

	100. 
	Công ty TNHH TMDV Thi công Tân Thanh Hải
	1153/15 QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ9
	Anh Hải 
	Giám đốc 

	101. 
	Xí nghiệp X30
	585 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức TP.HCM
	03

02
	17C1-CNÔ9

17C1-CNÔ5
	Anh Hiếu 
	Giám đốc 

	102. 
	Garage Ô tô Hiệp Cường 
	190/56 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ9
	Anh Phan Đạt 
	Chủ Gara

	103. 
	Garage Ô tô Linh Trung
	197 Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ10
	Anh Hoàng Vũ 
	Quản lý  Gara

	104. 
	Công ty Thaco Trường Hải
	827-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ10
	Anh Đình Thảo 
	Trưởng phòng DV

	105. 
	Công ty TNHH Ô tô Nhật Thiện
	1D Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ10
	Anh Minh Phú 
	Tổ trưởng máy gầm 

	106. 
	Garage Ô tô Gia Định
	203/9 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ10
	Anh Quang Hưng 
	Quản lý xưởng 

	107. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
	43/7A, QL22, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	03

04

01
	17C1-CNÔ10

17C1-CNÔ7

17C1-CNÔ13
	Anh Duy Bảo 
	 Giám đốc

	108. 
	Công ty TNHH Ô tô và cứu hộ Vinh Quang
	464 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

01
	17C1-CNÔ10

17C1-CNÔ11
	Anh Đình Chiểu 
	Giám đốc

	109. 
	Garage Chevrolet Vạn Hạnh
	47/6 Đường Kênh Tân Hóa, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ10
	Anh Minh 
	Chủ Garage

	110. 
	Công ty Vina Taxi
	Lô 2, 15B, Đường số 4, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ10
	Chị Vy 
	Phó Giám đốc

	111. 
	Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Minh Giang
	20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	10

03
	17C1-CNÔ10

17C1-CNÔ11
	Anh Phát
	Giám đốc

	112. 
	Công ty TNHH Garage Ô tô Vui
	242 Hà Huy Giáp, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	02

01
	17C1-CNÔ10

17C1-CNÔ14
	Anh Nguyên Liêm 
	Quản đốc 

	113. 
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  
	793/57/3 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ11
	Anh Phi Long 
	Giám đốc

	114. 
	Chi nhánh An Sương - Công ty CP Ô tô Trường Hải
	2921 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

	01
	17C1-CNÔ11
	Anh Tùng 
	Giám đốc

	115. 
	Công ty CP TM DV Phú Mẫn
	39A Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ11
	Anh An 
	Phòng Kế toán

	116. 
	Trung tâm Bảo hành uy quyền Isuzu H&T

	765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ11
	Anh Thanh Tài 
	Giám đốc

	117. 
	Công ty TNHH TMDV sửa chữa  Ô tô Đại Phát
	C3/17B, Bùi Thanh Khiết, KP3, TT Tân Túc, Phường Bình Chánh, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ11
	Anh Thái 
	Giám đốc

	118. 
	Garage Minh Thiện
	66 Quốc Lộ 22, Hóc Môn, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ11
	Anh Nguyễn Minh Thiện
	Chủ Garage

	119. 
	Công ty TNHH Ô tô Vương Phát

	Hẻm 347, Lê  Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	05

01
	17C1-CNÔ14

17C1-CNÔ11
	Anh Văn Minh 
	Giám đốc

	120. 
	Công ty TNHH MTV DVTM tổng hợp Nghĩa Hiệp
	143 Đường TL15, KP3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ11
	Anh Hiệp 
	Giám đốc

	121. 
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Hoà Huy Phát
	268A Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ11
	Chị Thanh Hoà  
	Giám đốc

	122. 
	Công ty TNHH TMDV Quang Hải Auto 
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	07


	17C1-CNÔ11
	Anh Hậu 
	Giám đốc

	123. 
	Gara Ô tô Auto Run
	25 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Trọng Cường 
	Chủ Gara

	124. 
	Cty TNHH MTV Máy và thiết bị Công nghiệp Quốc Tế Bình Dương
	Lô B2 56 đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, Tx Dĩ An, T.Bình Dương
	08
	17C1-CNÔ12
	Anh Khiêm 
	Phòng Kỹ Thuật 

	125. 
	Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ Tây Bắc Sài Gòn 
	205/15 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	04
	17C1-CNÔ12
	Anh Dũng 
	GIÁM ĐỐC

	126. 
	Garage Phương Nam (TT GDNN Quốc Tế Á Châu)
	138 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ12
	Anh Gia Long
	Chủ Garage

	127. 
	Trung Tâm sửa chữa Ô tô Phùng Nguyễn 
	3A Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ12
	Anh Ngọc Phong 
	Phó GIÁM ĐỐC

	128. 
	Sửa chữa  Ô tô Thanh Sang 
	6 Nguyễn Thị Rành, Bàu Tre 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ12
	Anh Thanh Sang 
	Chủ

	129. 
	Garage Ô tô Thành Danh 
	950A, Tỉnh lộ 15, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Thành Danh 
	Chủ Gara 

	130. 
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  (Thanh Phong Auto)
	793/57/3 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ12
	Anh Long 
	Phó GIÁM ĐỐC

	131. 
	Công ty Hương Quang 
	127 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP.HCM 
	03
	17C1-CNÔ12
	Anh Vinh 
	Chủ Gara 

	132. 
	Volkswagen Sài Gòn 
	Số 6 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Chị Lan Chi 
	Giám đốc 

	133. 
	Garage Ô tô Gia Định 
	Hẻm 342 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Thế Huấn
	Giám đốc 

	134. 
	Chi nhánh TCT CK GTVT SG MTV Xí nghiệp Ô tô – Toyota Bến Thành 
	262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Nguyên Liêm 
	Quản đốc 

	135. 
	Garage Thành Nghiệp 
	94/48A Hoà Bình, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Kiệt 
	Giám đốc 

	136. 
	Công ty TNHH xây dựng thương mại Ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
	03
	17C1-CNÔ12
	Anh Lê Duy Thanh 
	Quản Đốc 

	137. 
	Chi nhánh Thủ Đức – Công ty CP Ô tô Trường Hải 
	570 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ12
	Anh Thoại
	Giám đốc 

	138. 
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú
	Số 2 Đường 2D nối dài, KP4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ13
	Anh Phú 
	Quản lý Công ty

	139. 
	Xưởng Sửa chữa  Ô tô Z735
	02 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	10

02

08
	17C1-CNÔ13

17C1-CNÔ7

17C1-CNÔ10
	Anh Đức
	Phó Quản đốc 

	140. 
	Chi nhánh Bình Tân Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

	75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 
	02
	17C1-CNÔ13
	Anh Quốc Hưng 
	Phó Giám đốc

	141. 
	Công ty TNHH Ô tô Thủ Đức
	222B Linh Trung, Phường Linh Trung, Thủ Đức
	03
	17C1-CNÔ13
	Anh Minh Lâm 
	Giám đốc

	142. 
	Công ty TNHH TM Xây dựng và Sửa chữa  Ô tô Ngọc Duy
	567 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ13
	Anh Tuấn 
	Giám đốc

	143. 
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao 
	510 QL13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ13
	Anh Trung
	QLDV

	144. 
	Công ty CP TM Ô tô Toàn Cầu
	18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	05
	17C1-CNÔ13
	Anh Ngọc 
	Giám đốc 

	145. 
	Công ty TNHH Công nghiệp Olympia Việt Nam
	20/10 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
	03
	17C1-CNÔ13
	Chị Hoa 
	Giám đốc

	146. 
	Công ty Cổ phần Ô tô Subaru Gò Vấp
	Số 19, Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03
	17C1-CNÔ13
	Anh Trung
	Giám đốc

	147. 
	Công ty TNHH Ô tô Trung Chánh

	1/33B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
	04
	17C1-CNÔ13
	Anh Tâm
	Giám đốc

	148. 
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	Lô G1 - G2, Đường số 9, KCN Cơ khí Ô tô TP.HCM, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	13
	17C1-CNÔ14
	Anh Lâm 
	Giám đốc

	149. 
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	02
	17C1-CNÔ14
	Chị Ngọc Thuỳ 
	Phòng Nhân sự  

	150. 
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 2)
	142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	07

02
	17C1-CNÔ14

17C1-CNÔ6
	Anh Thanh Tú 
	Quản đốc 

	151. 
	Công ty TNHH TM-DV Đại Phát Auto
	53 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	01
	17C1-CNÔ14
	Anh Thế Anh 
	Giám đốc

	152. 
	Công ty TNHH Noblelift Việt Nam
	Số 13A, QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
	01
	17C1-CNÔ14
	Chị Ngọc Hương
	Giám đốc
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
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Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
Ngày thực hiện: 03 / 9 /2019 đến ngày 26 / 10 /2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số SV

 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1. 
	Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thái Bình
	Công ty TNHH Toyota An Sương - Chi nhánh Trường Chinh

	113 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ1)
	Anh Thiện
	0909518787

	2. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Miền đông
	2450 Quốc Lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ1)
	Anh Thành Đạt
	0902785144

	3. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc Nhà máy Ô tô Củ Chi
	Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	06

(17C1-CNÔ1

02

17C1-CNÔ11 )
	Anh Hữu Toàn
	0767456664

	4. 
	
	Công ty Cổ phần TM Mê Kông Xanh

	15 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ1)
	Anh Ngọc Trãi
	0988011777

	5. 
	
	Chi nhánh Bình Tân - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  
	75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ1)
	Anh Dương
	0388339208

	6. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc 
	36 Kinh Vương, Phường An Lạc, Quận 6, TP.HCM 
	04

(17C1-CNÔ1)
	Anh Hữu Toàn
	0767 456 664

	7. 
	
	Công ty Cổ phần Vận tải Bia Sài Gòn

	8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
	01

(17C1-CNÔ1)
	Anh Duy Hạnh
	0945667368

	8. 
	
	Công ty TNHH TMDV Sửa chữa  ô tô Lộc Phát Tài
	40A, Đường 53, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ1)

05
(17C1-CNÔ5)
	Chị Trinh
	0906 936 608 

	9. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Công ty TNHH Auto Max
	31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ1)
02

17C1-CNÔ14)
	Anh Minh Tiến
	0939318880

	10. 
	Nguyễn Thái Bình


	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Đức Tín
	339 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ1)
	Anh Thanh Tùng
	0934122972

	11. 
	
	Công ty TNHH TM VT và du lịch Gia đình Việt
	20 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	11

(17C1-CNÔ1)
	Anh Nam
	0933 553 999

	12. 
	Trần Minh Tuấn

Trần Minh Tuấn


	Công ty TNHH TMDV Ô tô Hoàng Phát
	73/4 TA13, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ1

07

17C1-CNÔ3

02 

17C1-CNÔ4)
	Anh Thi
	0976944594

	13. 
	
	Hợp tác xã Ô tô vận tải dịch vụ và du lịch Tân Bình
	371/1/14 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ2)
	Anh Văn Long
	0913 156 825

	14. 
	
	Công ty TNHH TM - DV Ô tô Đại Hưng Thành
	83 Đường 12, KP3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ2)
	Anh Trinh
	0917 241 916

	15. 
	
	An Xa Auto

	58 Tân Thới Nhất, Phường 14, Quận 12, TP.HCM
	06

(17C1-CNÔ2)
	Anh Phúc
	0907124218

	16. 
	
	Chi nhánh An Sương Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
	2921 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ2)
	Anh Tùng
	0938 806 370

	17. 
	
	Công ty cổ phần Ô tô An Thái 
	404 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ2)
	Anh Trường
	0906 781 141

	18. 
	
	Chi nhánh TP.HCM Công ty Isuzu Tấn Phát 

	916 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ4

01

17C1-CNÔ6)
	Anh Đặng
	0976707262

	19. 
	
	Ô tô Việt 
	296 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ2)
	Anh Kịn
	0384714218

	20. 
	
	Gara Bình An 
	936 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ2)
	Anh Đức
	0839493230

	21. 
	
	Công ty TNHH Bá Thành

	462 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	19

(17C1-CNÔ2)
	Anh Thành
	0906 667 312

	22. 
	
	Gara Ô tô Hai Tấn
	133/2, Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ11

02

17C1-CNÔ2)
	Anh Phong
	0337 671 177

	23. 
	
	Đức Phát Auto
	157 Trương Vĩnh Ký, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	03

(17C1-CNÔ7

03

(17C1-CNÔ2

03

(17C1-CNÔ1)
	Anh Tâm
	093 3838169

	24. 
	Võ Đắc Thịnh
Võ Đắc Thịnh

Võ Đắc Thịnh
	Công ty Ford Gia Định
	440 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  
	01

(17C1-CNÔ3

01

17C1-CNÔ13)
	Anh Võ
	0975886579

	25. 
	
	Công ty Ô tô Hyundai Trường Chinh
	04A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	05

(17C1-CNÔ3

01

17C1-CNÔ2)
	Anh Quân
	0969873935

	26. 
	
	CN TCT CK GTVT Sài Gòn TNHH MTV  - XNDV Ô tô Isuzu An Lạc

	Số 708 Kinh Dương Vương Phường 13, Quận 6, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ3

01

17C1-CNÔ9)
	Anh Điệp
	0908513256

	27. 
	
	Công ty TNHH TMDV Ô tô Quân Nguyên
	50A Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh                                                                                                                                  
	02

(17C1-CNÔ3

01

17C1-CNÔ5)
	Anh  Thanh Quân
	0918285482

	28. 
	
	Công ty TNHH Du lịch Tuấn Phong

	87/2 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ3)
	Chị Nhã
	0939097008

	29. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô Tân Phú
	4/25 QL 1A, Ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh         
	03

(17C1-CNÔ3)
	Anh Đức Thành


	0962057326

	30. 
	
	Công ty Ô tô Isuzu Vân Nam (KCN Tân Bình)
	111/2, Đường số 18, KP2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM 
	06

(17C1-CNÔ3)

01

(17C1-CNÔ7)
	Anh Hiển


	0938 398 994

	31. 
	
	Gara Tân Thuận
	362/18, Tỉnh lộ 19, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh           
	01

17C1-CNÔ3)
	Anh Một
	0909695366



	32. 
	
	Công ty Ô tô Hyundai Gia Định
	Số 162, Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh     
	06

(17C1-CNÔ3

01

17C1-CNÔ14)
	Anh Được
	0918 538 799

	33. 
	
	Công ty Ô tô Nissan Sài Gòn
	Số 816 Sư Vạn Hạnh, Phương 12, Quận 10, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ3

03

17C1-CNÔ6)
	Anh Chính
	0932012313

	34. 
	Trần Minh Tuấn
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt 
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ4

01

17C1-CNÔ5)
	Anh Phong
	0917 009 098

	35. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt

Phan Anh Tuấn Kiệt


	Công ty TNHH Một thành viên Khoatopcare
	236-238 Nguyễn Hoàng, Khu An Phú, An Khánh, Quận 2, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ4)
	Anh Khoa
	 0906383639

	36. 
	
	Công ty TNHH MTV TM DV KT TH Forklift  
	557/57/23 Hương Lộ 3, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ4)
	Anh Hiệp
	0903138881

	37. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	827A-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4)
	Anh Thanh Quang
	0938808651

	38. 
	
	Honda Ô tô Cộng Hoà
	18A Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ4

01

17C1-CNÔ6

02

17C1-CNÔ7

01

(16CĐ-Ô2)
	Anh Trường Giang
	0976739023

	39. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Gia Hưng Phát
	115/52/23 Phạm Hữu Lầu, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4)
	Anh Triết
	0938795607

	40. 
	
	Công ty TNHH Garage Automex
	76 Tân Hóa, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	03

(17C1-CNÔ4)
	Anh Hớn
	0933553368

	41. 
	
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Autos Only
	276 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 1, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4)
	Anh Hoài Tân
	0368660004

	42. 
	
	Sài Gòn Automax Tây Sài Gòn
	56A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ4)
	Chị Mến
	0356 931 231

	43. 
	
	Công ty Cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
	333 Điện Biện Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ4)
	Anh Khắc Minh
	0903786859

	44. 
	
	Max Auto
	192 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
	05

(17C1-CNÔ4)
	Anh Phú
	0908437298

	45. 
	
	Công ty Ô tô Cơ khí Minh Đức
	328 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ4)
	Anh Văn Thông
	0913907779

	46. 
	
	Công ty TNHH Ôtô Minh Nguyệt
	241 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4)
	Anh Lý Sang
	0906512512

	47. 
	
	Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô
	701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4

01

(17C1-CNÔ2)
	Anh Minh Tiến
	0399 392 901

	48. 
	
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 QL22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	01 
(17C1-CNÔ4)
	Anh Văn Chu
	0908 262 952

	49. 
	
	Garege Thanh Nhân
	Lô số 3, Đường số 34, Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B. Q.Bình Tân, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ4)
	Anh Thanh Nhân
	0917222743

	50. 
	Trần Thế Sơn


	Garage Sáu Thanh
	31 Đường CN6, Phường 6, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ5

01

17C1-C1Ô1)
	Anh Thanh
	0937 440 095

	51. 
	
	Công ty CP TMDV sửa chữa  Ô tô Phúc Lộc
	2 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ5

02

(17C1-CNÔ12) 
	Anh Hiển
	0974 464 687

	52. 
	
	Công ty TNHH TM DV Phương Bảo Minh
	375-377 Tây Thạnh, Phường 15, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
(17C1-CNÔ5)
	Anh Chánh
	08.88880979

	53. 
	
	Công ty cổ  phần DV Ford Sài Gòn
	72 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

	04

(17C1-CNÔ5)
	Anh Văn Đạt
	0908.195.059

	54. 
	
	Công ty CP Cơ khí xây dựng Giao thông  - XN Ô tô khách
	Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ5)
	Anh Hùng Phong
	0903.711.678

	55. 
	
	Công ty Mê Kông Xanh
	2a Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ5)
	Chị Lan
	0332 896 868

	56. 
	
	Gara Vĩnh Hậu
	10/1B Ấp Tân Định, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM 

	03

(17C1-CNÔ5)
	Anh Quang Đông
	0903.852.14

	57. 
	
	SRC Performance 
	2/139 Lê Thị Hà, Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ5)
	Anh Hà Duy
	0961.769.779

	58. 
	
	Western Ford Sài Gòn
	530 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ5)
	Anh Thủy
	0918 479 696

	59. 
	
	Chi nhánh Gò Vấp Công ty Toyota Đông Sài Gòn
	18 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ5)
	Anh Đắc Tân
	0976190040

	60. 
	Hồ Văn Hóa
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Nam Sài Gòn
	164 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ6)
	Anh Hiếu
	0797 752 091

	61. 
	Nguyễn Lương Tâm


	Garage Sửa chữa Ô tô Ngoan 
	01-03 Đường số 22, Phường 22, Quận 10, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ6)
	Anh Văn Ngoan
	0937 111 039

	62. 
	
	Xưởng Sửa chữa Ô tô Thành Công
	59 Nguyễn Văn Quý, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ6)
	Anh Ngọc Hùng
	02838733335

	63. 
	
	Công ty TNHH Daehan Motors
	Lô D2, D3, D4, D5 Đường số 8, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
	03

(17C1-CNÔ6)
	
	(028) 37350012

	64. 
	
	Thế giới nhớt Service Center 
	628 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ6)
	Anh Lợi
	0933799575)

	65. 
	
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
	151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ6)
	Anh Hữu Thọ
	0918 879 162

	66. 
	Kiều Trung Tín
	Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa  Ô tô Tiến Thành
	Số 1 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	02

(17C1-CNÔ6)
	Anh Thọ
	0913913964

	67. 
	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT Tại TP.HCM
	1454 Quốc lộ 1A, Tân Thới An, Quận 12, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ6)
	Anh Hới
	0987816538

	68. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty CP xe khách & Dịch vụ Miền tây (Nissan Miền tây)
	Số 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
	08

(17C1-CNÔ6)
	Anh Sơn
	0903681643

	69. 
	Trần Văn Đông
	Kia Thảo Điền
	Số 3 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 
	02

(17C1-CNÔ7)
	Chị Tuyền
	0909798417

	70. 
	
	Công ty TNHH TM DV & VC Hoà Thuận (Gara Hòa Thuận)
	06 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện  Nhà Bè
	02

(17C1-CNÔ7)
	AAnh Minh Nguyên
	0985 901 333

	71. 
	Trần Quốc Duy
	Bull Garage
	2/54A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 
	02

(17C1-CNÔ7)
	Anh Đức Trọng
	0983768914

	72. 
	Trần Văn Đông


	Công ty Cổ phần Vinfast Chevrolet An Thái
	464 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM 
	01

(17C1-CNÔ7)
	Anh An
	0908902801

	73. 
	Nguyễn Minh Thái


	Garage Minh Thuận
	66/1B Quốc lộ 22 Hóc Môn, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ7)
	Anh Minh Thuận
	0903015604

	74. 
	Trần Văn Đông


	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi sao
	510 QL13, KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức 
	04

(17C1-CNÔ7)
	Anh Dũng
	0909881914

	75. 
	
	Công ty Cổ phần Vân Nam
	794 ĐL Bình Dương, KP.Đông, P.Vĩnh Phúc, Thuận An, Bình Dương
	05

(17C1-CNÔ7)
	Anh Minh Tuấn
	0909 146 659

	76. 
	
	Công ty TNHH SX TM DV Kiến Quang (Gara Trường nghề Số 7)
	51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
	02 

(17C1-CNÔ7)
	Anh Đa
	0908738784

	77. 
	
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ7)
	Anh Thọ
	0919118872

	78. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Công ty Cổ phần Hợp tác và đầu tư Thái Hưng
	Nhà A khu chức năng số 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ7)
	Anh Phục
	0938868112

	79. 
	Đặng Thái Sơn
Đặng Thái Sơn
	Trần Gia Auto
	651 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một
	03

(17C1-CNÔ7)
	Anh Sơn
	0989.671.851

	80. 
	
	Công ty TNHH SX TMDV Lập Đức
	Số 746A, Quốc Lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ7)
	Anh An
	0907005899

	81. 
	
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú 
	Số 2, Đường 2D, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ8)
	Anh Quang Minh
	0938 792 545

	82. 
	
	Garage Duy An
	35/1M Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ8)
	Anh Bá Tước
	098 551 5879

	83. 
	Trần Văn Đông
	Công ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô
	61A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ8)
	Anh Viết Quang
	0903 773 434

	84. 
	Đặng Thái Sơn


	Công ty Cổ phần vận tải TM - XD - CN Đức Long
	Lô C3-1 Khu Công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
	07

(17C1-CNÔ8)
	Anh Quốc Cường
	0908102276

	85. 
	
	Công ty Cổ phần Au Too World
	107 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ8)
	Anh Bình Dương
	0903 360 633

	86. 
	
	Công ty TNHH MTV TM DV Vận tải Ô tô Đặng Văn Phát
	Hẻm 340, Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM
	07

(17C1-CNÔ8)
	Anh Thơm
	0913 939 165

	87. 
	
	Garage Ô tô Vũ Tú
	Số 599B, Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ8)
	Anh Tú
	0932126033

	88. 
	
	Cơ sở sửa chữa Điện - Điện lạnh - Ô tô Đoàn Thái
	Số 1729, Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ8)
	Anh Thái
	0978 211 713

	89. 
	Kiều Trung Tín

Kiều Trung Tín


	Công ty TNHH Phát triển TM DV Xây lắp Hoàng Minh
	20/4 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ9)
	Anh Thành Sang
	0907704136

	90. 
	
	Công ty TNHH Một thành viên Toyota Phú Mỹ Hưng 
	806 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ9)
	Anh Trường Giang
	0903 752 366

	91. 
	
	DNTN Ô tô Trọng Hải
	73/1 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ9)
	Anh Trọng Hải
	0972 903 779

	92. 
	
	Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Ô tô Gia Bảo 
	265 Nguyễn Văn Đậu, Phường Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ9)
	Chị Nguyên Trang
	0915 878 065

	93. 
	
	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Trứ 
	45 Nguyễn Hoàng Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ9)
	Anh Trứ
	0933 723 333

	94. 
	
	Công ty TNHH Đầu tư TM Ô tô Trung Thành 
	112 Đường 24B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ9)
	Anh Trung
	0902 489 033

	95. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 1)
	142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	02

(17C1-CNÔ9)
	Anh Thanh Tú
	0945 134 882

	96. 
	
	Công ty TNHH TM-DV XNK ĐT Phát triển Ánh Dương 
	2A2B Hoàng Kim Giao, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ9)
	Anh Nghiêm
	0902 780 090

	97. 
	
	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Minh Trí
	508 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
	03

(17C1-CNÔ9)
	Anh Thanh Duy
	0937 833 272

	98. 
	
	Công ty TNHH TM DV Quang Hải Auto 
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ9)
	Anh Được
	0908444417

	99. 
	
	Công ty TNHH Trans M.L 
	KDC Vĩnh Lộc, Đường số 1, Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ9)
	Anh Văn Minh
	0903853565

	100. 
	
	Công ty TNHH TMDV Thi công Tân Thanh Hải
	1153/15 QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ9)
	Anh Hải
	091807681 

	101. 
	
	Xí nghiệp X30
	585 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ9)
	Anh Hiếu
	028.37269734

	102. 
	
	Garage Ô tô Hiệp Cường 
	190/56 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ9)
	Anh Phan Đạt
	0768038521

	103. 
	Hồ Văn Hóa
	Garage Ô tô Linh Trung
	197 Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ10)
	Anh Hoàng Vũ
	0908 342 041

	104. 
	
	Công ty Thaco Trường Hải
	827-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ10
	Anh Đình Thảo
	0901 860 203

	105. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Nhật Thiện
	1D Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ10)
	AAnh Minh Phú
	0909 327 414

	106. 
	
	Garage Ô tô Gia Định
	203/9 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ10)
	Anh Quang Hưng
	0915 802 479

	107. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
	43/7A, QL22, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ10

04

(17C1-CNÔ7

01

(17C1-NÔ13)
	Anh Duy Bảo
	0984 885 353

	108. 
	Hồ Văn Hóa

Hồ Văn Hóa

	Công ty TNHH Ô tô và cứu hộ Vinh Quang
	464 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

(17C1-CNÔ10

01

17C1-CNÔ11)
	Anh Đình Chiểu
	0983 088 997

	109. 
	
	Garage Chevrolet Vạn Hạnh
	47/6 Đường Kênh Tân Hóa, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 
	03

(17C1-NÔ10)
	Anh Minh
	0908 543 132

	110. 
	
	Công ty Vina Taxi
	Lô 2, 15B, Đường số 4, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	10

(17C1-CNÔ10

03

17C1-CNÔ11)
	Chị Vy
	0909 455 825

	111. 
	
	Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Minh Giang
	20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ10

01

17C1-CNÔ14)
	Anh Nguyên Liêm
	0902616884

	112. 
	
	Công ty TNHH Garage Ô tô Vui
	242 Hà Huy Giáp, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	03

(17C1-CNÔ11
	Anh Phi Long
	0903817708

	113. 
	Nguyễn Minh Thái
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  
	793/57/3 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ11)
	Anh Tùng
	0938 806 370 

	114. 
	
	Chi nhánh An Sương - Công ty CP Ô tô Trường Hải
	2921 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

	02

(17C1-NÔ11)
	Anh An
	0903179476

	115. 
	
	Công ty CP TM DV Phú Mẫn
	39A Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03

(17C1-NÔ11)
	Anh Thanh Tài
	02837198088

	116. 
	
	Trung tâm Bảo hành uy quyền Isuzu H&T

	765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	04

(17C1-NÔ11)
	Anh Thái
	0938293529

	117. 
	
	Công ty TNHH TMDV sửa chữa  Ô tô Đại Phát
	C3/17B, Bùi Thanh Khiết, KP3, TT Tân Túc, Phường Bình Chánh, TP.HCM
	05

(17C1-NÔ11)
	Anh Thái
	0938293529

	118. 
	
	Garage Minh Thiện
	66 Quốc Lộ 22, Hóc Môn, TP.HCM
	05

(17C1-CNÔ14

01

17C1-CNÔ11)
	Anh Minh Thiện
	0971328979

	119. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty TNHH Ô tô Vương Phát

	Hẻm 347, Lê  Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ11)
	Anh Văn Minh
	08.37199608

	120. 
	Nguyễn Minh Thái
	Công ty TNHH MTV DVTM tổng hợp Nghĩa Hiệp
	143 Đường TL15, KP3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 
	02

(17C1-CNÔ11
	Anh Hiệp
	0913886486

	121. 
	
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Hoà Huy Phát
	268A Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	07

(17C1-CNÔ11
	Chị Thanh Hoà
	0981 935 883

	122. 
	
	Công ty TNHH TMDV Quang Hải Auto 
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	01

(17C1-CNÔ11
	Anh Hậu
	0357890789

	123. 
	Nguyễn Thành Đức
	Gara Ô tô Auto Run
	25 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Trọng Cường
	0934 017 888

	124. 
	
	Cty TNHH MTV Máy và thiết bị Công nghiệp Quốc Tế Bình Dương
	Lô B2 56 đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, Tx Dĩ An, T.Bình Dương
	04

(17C1-NÔ12)
	Anh Khiêm
	0989072802

	125. 
	Nguyễn Minh Thái
	Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ Tây Bắc Sài Gòn 
	205/15 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	05

(17C1-NÔ12)
	Anh Dũng
	0707234588

	126. 
	Nguyễn Thành Đức
	Garage Phương Nam (TT GDNN Quốc Tế Á Châu)
	138 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	02

(17C1-NÔ12)
	Anh Gia Long
	0916802000

	127. 
	
	Trung Tâm sửa chữa Ô tô Phùng Nguyễn 
	3A Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	05

(17C1-NÔ12)
	Anh Ngọc Phong
	0916383030

	128. 
	
	Sửa chữa  Ô tô Thanh Sang 
	6 Nguyễn Thị Rành, Bàu Tre 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Thành Sanh
	0938828818

	129. 
	
	Garage Ô tô Thành Danh 
	950A, Tỉnh lộ 15, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM
	05

(17C1-NÔ12)
	Anh Thành Danh
	0903817708

	130. 
	Kiều Trung Tín
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  (Thanh Phong Auto)
	793/57/3 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
	03

(17C1-NÔ12)
	Anh Long
	0903931677

	131. 
	Nguyễn Thành Đức


	Công ty Hương Quang 
	127 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP.HCM 
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Vinh
	0938 333 122

	132. 
	
	Volkswagen Sài Gòn 
	Số 6 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12)
	Chị Lan Chi
	0932746748

	133. 
	
	Garage Ô tô Gia Định 
	Hẻm 342 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Thế Huấn
	0902616884

	134. 
	
	Chi nhánh TCT CK GTVT SG MTV Xí nghiệp Ô tô – Toyota Bến Thành 
	262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Nguyên Liêm
	0938783786

	135. 
	
	Garage Thành Nghiệp 
	94/48A Hoà Bình, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Kiệt
	0909119281

	136. 
	
	Công ty TNHH xây dựng thương mại Ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
	01

(17C1-NÔ12)
	Anh Thanh Duy
	0948 949 192

	137. 
	
	Chi nhánh Thủ Đức – Công ty CP Ô tô Trường Hải 
	570 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ12) 
	Anh Thoại
	093 3121601

	138. 
	Trần Quốc Duy

Trần Quốc Duy
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú
	Số 2 Đường 2D nối dài, KP4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	10

(17C1-CNÔ13

02

17C1-CNÔ7

08

17C1-CNÔ10) 
	Anh Phú
	097 371 4135 

	139. 
	
	Xưởng Sửa chữa  Ô tô Z735
	02 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	02

(17C1-NÔ13) 
	Anh Đức
	0938 997 466

	140. 
	
	Chi nhánh Bình Tân Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

	75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 
	03

(17C1-NÔ13) 
	Anh Quốc Hưng
	0906 526 026

	141. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Thủ Đức
	222B Linh Trung, Phường Linh Trung, Thủ Đức
	01

(17C1-NÔ13) 
	Anh Lâm
	0933 476 908

	142. 
	
	Công ty TNHH TM Xây dựng và Sửa chữa  Ô tô Ngọc Duy
	567 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ13) 
	Anh Tuấn
	0919105123

	143. 
	
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao 
	510 QL13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	05

(17C1-NÔ13) 
	Anh Trung
	0903967515

	144. 
	Nguyễn Văn  Chiến
	Công ty CP TM Ô tô Toàn Cầu
	18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
	03

(17C1-NÔ13) 
	Anh Ngọc
	0904221990

	145. 
	Nguyễn Văn  Chiến
	Công ty TNHH Công nghiệp Olympia Việt Nam
	20/10 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
	03

(17C1-NÔ13) 
	Chị Hoa
	0908 667 353

	146. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty Cổ phần Ô tô Subaru Gò Vấp
	Số 19, Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	13

(17C1-CNÔ14) 
	Anh Trung
	0933625768

	147. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty TNHH Ô tô Trung Chánh

	1/33B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
	04

(17C1-CNÔ13)
	Anh Tâm
	0908.611.017

	148. 
	Hoàng Phúc Bảo

Hoàng Phúc Bảo
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	Lô G1 - G2, Đường số 9, KCN Cơ khí Ô tô TP.HCM, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	13

(17C1-CNÔ14) 
	Anh Lâm
	0933625768

	149. 
	
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	02

(17C1-CNÔ14 
	Chị Ngọc Thuỳ
	0938598802

	150. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 2)
	142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
	07

(17C1-NÔ14) 

02

17C1-CNÔ6)
	Anh Thanh Tú
	0945 134 882

	151. 
	
	Công ty TNHH TM-DV Đại Phát Auto
	53 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	01

(17C1-NÔ14) 
	Anh Thế Anh
	0989 948 644

	152. 
	
	Công ty TNHH Noblelift Việt Nam
	Số 13A, QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
	13

(17C1-NÔ14) 
	Chị Ngọc Hương
	0283636645
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	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS ĐẾN TTTN 
	Tổng số 
Sinh viên 
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thái Bình


	Công ty TNHH Toyota An Sương - Chi nhánh Trường Chinh

	04
	

	2. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Miền đông
	03
	

	3. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc Nhà máy Ô tô Củ Chi
	08
	

	4. 
	
	Công ty Cổ phần TM Mê Kông Xanh

	03
	

	5. 
	
	Chi nhánh Bình Tân - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  
	01
	

	6. 
	
	Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc 
	04
	

	7. 
	
	Công ty Cổ phần Vận tải Bia Sài Gòn

	01
	

	8. 
	
	Công ty TNHH TMDV Sửa chữa  ô tô Lộc Phát Tài
	10
	

	9. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty TNHH Auto Max
	03
	

	10. 
	Nguyễn Thái Bình
	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Đức Tín
	01
	

	11. 
	
	Công ty TNHH TM VT và du lịch Gia đình Việt
	11
	

	12. 
	Trần Minh Tuấn

Trần Minh Tuấn
	Công ty TNHH TMDV Ô tô Hoàng Phát
	12
	

	13. 
	
	Hợp tác xã Ô tô vận tải dịch vụ và du lịch Tân Bình
	03
	

	14. 
	
	Công ty TNHH TM - DV Ô tô Đại Hưng Thành
	03
	

	15. 
	
	An Xa Auto

	06
	

	16. 
	
	Chi nhánh An Sương Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
	01
	

	17. 
	
	Công ty cổ phần Ô tô An Thái 
	03
	

	18. 
	
	Chi nhánh TP.HCM Công ty Isuzu Tấn Phát 

	03
	

	19. 
	
	Ô tô Việt 
	01
	

	20. 
	
	Gara Bình An 
	01
	

	21. 
	
	Công ty TNHH Bá Thành

	19
	

	22. 
	
	Gara Ô tô Hai Tấn
	03
	

	23. 
	
	Đức Phát Auto
	09
	

	24. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty Ford Gia Định
	06
	

	25. 
	
	Công ty Ô tô Hyundai Trường Chinh
	06
	

	26. 
	
	CN TCT CK GTVT Sài Gòn TNHH MTV  - XNDV Ô tô Isuzu An Lạc

	04
	

	27. 
	
	Công ty TNHH TMDV Ô tô Quân Nguyên
	03
	

	28. 
	
	Công ty TNHH Du lịch Tuấn Phong

	04
	

	29. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô Tân Phú
	03
	

	30. 
	
	Công ty Ô tô Isuzu Vân Nam (KCN Tân Bình)
	07
	

	31. 
	
	Gara Tân Thuận
	01
	

	32. 
	
	Công ty Ô tô Hyundai Gia Định
	07
	

	33. 
	
	Công ty Ô tô Nissan Sài Gòn
	06
	

	34. 
	Trần Minh Tuấn
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt 
	03
	

	35. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt


	Công ty TNHH Một thành viên Khoatopcare
	05
	

	36. 
	
	Công ty TNHH MTV TM DV KT TH Forklift  
	04
	

	37. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	01
	

	38. 
	
	Honda Ô tô Cộng Hoà
	07
	

	39. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Gia Hưng Phát
	01
	

	40. 
	
	Công ty TNHH Garage Automex
	03
	

	41. 
	
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Autos Only
	01
	

	42. 
	
	Sài Gòn Automax Tây Sài Gòn
	02
	

	43. 
	
	Công ty Cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
	03
	

	44. 
	
	Max Auto
	05
	

	45. 
	
	Công ty Ô tô Cơ khí Minh Đức
	05
	

	46. 
	
	Công ty TNHH Ôtô Minh Nguyệt
	01
	

	47. 
	
	Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô
	02
	

	48. 
	
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	01
	

	49. 
	
	Garege Thanh Nhân
	01
	

	50. 
	Trần Thế  Sơn

Trần Thế  Sơn

	Garage Sáu Thanh
	06
	

	51. 
	
	Công ty CP TMDV sửa chữa  Ô tô Phúc Lộc
	05
	

	52. 
	
	Công ty TNHH TM DV Phương Bảo Minh
	01
	

	53. 
	
	Công ty cổ  phần DV Ford Sài Gòn
	04
	

	54. 
	
	Công ty CP Cơ khí xây dựng Giao thông  - XN Ô tô khách
	03
	

	55. 
	
	Công ty Mê Kông Xanh
	03
	

	56. 
	
	Gara Vĩnh Hậu
	03
	

	57. 
	
	SRC Performance 
	02
	

	58. 
	
	Western Ford Sài Gòn
	03
	

	59. 
	
	Chi nhánh Gò Vấp Công ty Toyota Đông Sài Gòn
	02
	

	60. 
	Hồ Văn Hoá
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Nam Sài Gòn
	04
	

	61. 
	Nguyễn Lương Tâm

	Garage Sửa chữa Ô tô Ngoan 
	03
	

	62. 
	
	Xưởng Sửa chữa Ô tô Thành Công
	04
	

	63. 
	
	Công ty TNHH Daehan Motors
	03
	

	64. 
	
	Thế giới nhớt Service Center 
	04
	

	65. 
	
	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
	02
	

	66. 
	
	Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa  Ô tô Tiến Thành
	02
	

	67. 
	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT Tại TP.HCM
	02
	

	68. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty CP xe khách & DV Miền tây (Nissan Miền tây)
	08
	

	69. 
	Trần Văn Đông
	Kia Thảo Điền
	02
	

	70. 
	
	Công ty TNHH TM DV & VC Hoà Thuận (Gara Hòa Thuận)
	02
	

	71. 
	Trần Quốc Duy
	Bull Garage
	02
	

	72. 
	Trần Văn Đông
	Công ty Cổ phần Vinfast Chevrolet An Thái
	01
	

	73. 
	Nguyễn Minh Thái
	Garage Minh Thuận
	02
	

	74. 
	Trần Văn Đông

	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi sao
	04
	

	75. 
	
	Công ty Cổ phần Vân Nam
	05
	

	76. 
	
	Công ty TNHH SX TM DV Kiến Quang (Gara Trường nghề Số 7)
	02
	

	77. 
	
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	04
	

	78. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Công ty Cổ phần Hợp tác và đầu tư Thái Hưng
	02
	

	79. 
	Đặng Thái Sơn
	Trần Gia Auto
	03
	

	80. 
	
	Công ty TNHH SX TMDV Lập Đức
	04
	

	81. 
	
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú 
	03
	

	82. 
	
	Garage Duy An
	03
	

	83. 
	Đặng Thái Sơn

	Công ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô
	05
	

	84. 
	
	Công ty Cổ phần vận tải TM - XD - CN Đức Long
	07
	

	85. 
	
	Công ty Cổ phần Au Too World
	04
	

	86. 
	
	Công ty TNHH MTV TM DV Vận tải Ô tô Đặng Văn Phát
	07
	

	87. 
	
	Garage Ô tô Vũ Tú
	05
	

	88. 
	
	Cơ sở sửa chữa Điện - Điện lạnh - Ô tô Đoàn Thái
	04
	

	89. 
	Kiều Trung  Tín
Kiều Trung  Tín
	Công ty TNHH Phát triển TM DV Xây lắp Hoàng Minh
	04
	

	90. 
	
	Công ty TNHH Một thành viên Toyota Phú Mỹ Hưng 
	01
	

	91. 
	
	DNTN Ô tô Trọng Hải
	03
	

	92. 
	
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Gia Bảo 
	03
	

	93. 
	
	Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Trứ 
	01
	

	94. 
	
	Công ty TNHH Đầu tư TM Ô tô Trung Thành 
	05
	

	95. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 1)
	02
	

	96. 
	
	Công ty TNHH TM-DV XNK ĐT Phát triển Ánh Dương 
	02
	

	97. 
	
	Công ty TNHH DV sửa chữa  Ô tô Minh Trí
	03
	

	98. 
	
	Công ty TNHH TM DV Quang Hải Auto 
	04
	

	99. 
	
	Công ty TNHH Trans M.L 
	04
	

	100. 
	
	Công ty TNHH TMDV Thi công Tân Thanh Hải
	01
	

	101. 
	
	Xí nghiệp X30
	05
	

	102. 
	
	Garage Ô tô Hiệp Cường 
	02
	

	103. 
	Hồ Văn Hoá


	Garage Ô tô Linh Trung
	01
	

	104. 
	
	Công ty Thaco Trường Hải
	01
	

	105. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Nhật Thiện
	02
	

	106. 
	
	Garage Ô tô Gia Định
	03
	

	107. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
	08
	

	108. 
	Hồ Văn Hoá
	Công ty TNHH Ô tô và cứu hộ Vinh Quang
	05
	

	109. 
	
	Garage Chevrolet Vạn Hạnh
	02
	

	110. 
	
	Công ty Vina Taxi
	03
	

	111. 
	
	Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Minh Giang
	13
	

	112. 
	
	Công ty TNHH Garage Ô tô Vui
	03
	

	113. 
	Nguyễn Minh Thái
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  
	03
	

	114. 
	
	Chi nhánh An Sương - Công ty CP Ô tô Trường Hải
	01
	

	115. 
	
	Công ty CP TM DV Phú Mẫn
	02
	

	116. 
	
	Trung tâm Bảo hành uy quyền Isuzu H&T

	03
	

	117. 
	
	Công ty TNHH TMDV sửa chữa  Ô tô Đại Phát
	04
	

	118. 
	
	Garage Minh Thiện
	05
	

	119. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty TNHH Ô tô Vương Phát

	06
	

	120. 
	Nguyễn Minh Thái

Nguyễn Minh Thái
	Công ty TNHH MTV DVTM tổng hợp Nghĩa Hiệp
	02
	

	121. 
	
	Công ty TNHH Sản xuất TM dịch vụ Hoà Huy Phát
	02
	

	122. 
	
	Công ty TNHH TMDV Quang Hải Auto 
	07
	

	123. 
	
	Gara Ô tô Auto Run
	01
	

	124. 
	Nguyễn Thành Đức
	Cty TNHH MTV Máy và TB CN Quốc tế Bình Dương
	08
	

	125. 
	Nguyễn Minh Thái
	Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ Tây Bắc Sài Gòn 
	04
	

	126. 
	Nguyễn Thành Đức
	Garage Phương Nam (TT GDNN Quốc Tế Á Châu)
	05
	

	127. 
	
	Trung Tâm sửa chữa Ô tô Phùng Nguyễn 
	02
	

	128. 
	
	Sửa chữa  Ô tô Thanh Sang 
	05
	

	129. 
	
	Garage Ô tô Thành Danh 
	01
	

	130. 
	
	Công ty TNHH MTV Thanh Phong Auto  (Thanh Phong Auto)
	05
	

	131. 
	
	Công ty Hương Quang 
	03
	

	132. 
	
	Volkswagen Sài Gòn 
	01
	

	133. 
	
	Garage Ô tô Gia Định 
	01
	

	134. 
	
	Chi nhánh TCT CK GTVT SG MTV Xí nghiệp Ô tô – Toyota Bến Thành 
	01
	

	135. 
	
	Garage Thành Nghiệp 
	01
	

	136. 
	
	Công ty TNHH xây dựng thương mại Ô tô Đức Việt
	03
	

	137. 
	
	Chi nhánh Thủ Đức – Công ty CP Ô tô Trường Hải 
	01
	

	138. 
	Trần Quốc Duy
	Công ty TNHH TM DV Ô tô Thịnh Phú
	03
	

	139. 
	
	Xưởng Sửa chữa  Ô tô Z735
	20
	

	140. 
	
	Chi nhánh Bình Tân Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

	02
	

	141. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Thủ Đức
	03
	

	142. 
	
	Công ty TNHH TM XD và Sửa chữa  Ô tô Ngọc Duy
	01
	

	143. 
	
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao 
	01
	

	144. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Công ty CP TM Ô tô Toàn Cầu
	05
	

	145. 
	
	Công ty TNHH Công nghiệp Olympia Việt Nam
	03
	

	146. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công ty Cổ phần Ô tô Subaru Gò Vấp
	03
	

	147. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Trung Chánh

	04
	

	148. 
	Hoàng Phúc Bảo
	Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
	13
	

	149. 
	
	Công ty TNHH TM và DV Phát Tiến
	02
	

	150. 
	
	Công ty Cổ phần Ô tô TFI (nhóm 2)
	09
	

	151. 
	
	Công ty TNHH TM-DV Đại Phát Auto
	01
	

	152. 
	
	Công ty TNHH Noblelift Việt Nam
	01
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